
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 894/QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày 14 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 06) năm 2026 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược ngày 21/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SYT ngày 15/01/2026 của Sở Y tế về việc Kiện 

toàn Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 14 tháng 5 năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 06) năm 2026 cho 10 

cá nhân có nhu cầu hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân được Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược tại Điều 1 có 

trách nhiệm tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Luật Dược và các 

văn bản quy phạm pháp luật về Dược có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y- Dược Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.    

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- UBND phường, xã: Mường Lay, Sín Thầu, 

Nà Tấu, Na Sang, Tủa Chùa, Nà Hỳ, Mường 

Ảng, Mường Toong (Ph/h); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 



 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC  

(Kèm theo Quyết định số 894/QĐ-SYT ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

1. Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dược: 07 cá nhân 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CCCD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú/tạm trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Hình 

thức cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

1  

Trần 

Mạnh 

Hùng 

Ngày 25 

tháng 03 

năm 1986 

044086001733; Ngày 

cấp 02/02/2026; Nơi 

cấp Bộ Công an 

Bản Suối Voi, 

xã Sín Thầu, 

tỉnh Điện 

Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Dược 

25/5/2018 

Trường Cao 

đẳng Y 

Dược Phú 

Thọ 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

Xét hồ sơ 
921/CCHN-

D-SYT-ĐB 

2  
Bạc Thị 

Trang 

Ngày 10 

tháng 02 

năm 2003 

011303001343; Ngày 

cấp 12/04/2021; Nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Bản Ban, xã 

Nà Tấu, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

Dược 

03/6/2024 

Trường Cao 

đẳng y tế 

Điện Biên 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

Xét hồ sơ 
922/CCHN-

D-SYT-ĐB 

3  
Lò Thị 

Hạnh 

Ngày 18 

tháng 08 

năm 1987 

011187003367; Ngày 

cấp 07/01/2022; Nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Tổ 4, phường 

Mường Lay, 

tỉnh Điện 

Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

trung 

cấp 

chuyên 

nghiệp 

Dược sỹ 

18/8/2017 

Trường Cao 

đẳng y tế 

Điện Biên 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

Xét hồ sơ 
923/CCHN-

D-SYT-ĐB 

4  

Nguyễn 

Thanh 

Ngọc 

Ngày 26 

tháng 03 

năm 1982 

011182000196; Ngày 

cấp 28/03/2021; Nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

Tổ dân phố 

11, xã Na 

Sang, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đẳng 

Dược và 

19/9/2023 

Trường Cao 

đẳng Công 

thương Việt 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

Xét hồ sơ 
924/CCHN-

D-SYT-ĐB 



3 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CCCD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú/tạm trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Hình 

thức cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

về trật tự xã hội công 

nhận 

danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

Nam  

5  

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Huyền 

Ngày 05 

tháng 03 

năm 2001 

035301005584; Ngày 

cấp 20/08/2022; Nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Tổ dân phố 

Thắng Lợi 2, 

xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện 

Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đẳng 

Dược và 

công 

nhận 

danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

15/01/2023 

Trường Cao 

đẳng y tế Hà 

Đông 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Quầy thuốc 

Xét hồ sơ 
925/CCHN-

D-SYT-ĐB 

6  

Lò 

Nguyên 

Hoàng 

Ngày 21 

tháng 09 

năm 1987 

011087000424; Ngày 

cấp: 15/04/2026; Nơi 

cấp: Bộ Công an 

Bản Nà Hỳ 2, 

xã Nà Hỳ, 

tỉnh Điện 

Biên 

Bằng 

Dược sĩ 

25/01/2024 

Trường Đại 

học Thành 

Đô 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Nhà thuốc, Quầy 

thuốc; 

Người phụ trách 

công tác dược 

lâm sàng tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

Xét hồ sơ 
926/CCHN-

D-SYT-ĐB 



4 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CCCD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú/tạm trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Hình 

thức cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

bệnh. 

7  
Phó Thị 

Hà 

Ngày 03 

tháng 10 

năm 1985 

034185016176; Ngày 

cấp 08/9/2025; Nơi 

cấp Bộ Công an 

Tổ dân phố 9, 

xã Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng 

Dược sĩ 

30/6/2020 

Trường Đại 

học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 

Nhà thuốc, quầy 

thuốc 

Xét hồ sơ 
927/CCHN-

D-SYT-ĐB 

 

2. Danh sách cá nhân được cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược: 03 cá nhân 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Số CCCD ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Nội dung đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Nội dung điều chỉnh 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Hình 

thức 

cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

1 
Đào Thị 

Hương 

Ngày 

15 

tháng 

01 năm 

1990 

011190005780; 

Ngày cấp 

29/9/2022; Nơi 

cấp Cục Cảnh 

sát Quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

Bản 

Mường 

Toong 1, 

xã 

Mường 

Toong, 

tỉnh Điện 

Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đẳng 

Dược và 

công 

nhận 

danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

30/12/2023 

Trường 

Cao đẳng y 

tế Phú Thọ 

- Số CMND/Hộ chiếu: 

040370141; Ngày cấp 

18/9/2019; Nơi cấp: 

Công an tỉnh Điện 

Biên 

 

- Địa chỉ thường trú: 

Số nhà 06, tổ 08, 

phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

- Trình độ chuyên 

môn: Dược sĩ trung cấp 

 

-Số CCCD 

011190005780; Ngày 

cấp 29/9/2022; Nơi cấp 

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

- Địa chỉ thường trú: Bản 

Mường Toong 1, xã 

Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên 

 

- Văn bằng chuyên môn: 

Bằng tốt nghiệp cao đẳng 

Dược và công nhận danh 

Xét hồ 

sơ 

153/CCHN-

D-SYT-ĐB 



5 

 

 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Số CCCD ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Nội dung đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Nội dung điều chỉnh 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Hình 

thức 

cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

 

- Phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Quầy 

thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

 

hiệu cử nhân thực hành 

- Phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

của Quầy thuốc 

2 

Hoàng 

Ngọc 

Thiện 

Ngày 

28 

tháng 

11 năm 

1977 

011077000664; 

Ngày cấp 

16/04/2021; Nơi 

cấp Cục Cảnh 

sát Quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ dân 

phố 5, 

phường 

Mường 

Lay, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đẳng 

Dược  

07/5/2018 

Trường 

Cao đẳng 

Y - Dược 

Asean 

- Số CMND/Hộ chiếu: 

040296998; Ngày cấp 

12/5/2015; Nơi cấp: 

Công an tỉnh Điện 

Biên. 

 

- Địa chỉ thường trú: 

Tổ 11, xã Na Lay, thị 

xã Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên. 

- Trình độ chuyên 

môn: Dược sĩ trung 

học 

- Phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Mua, bán 

lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 

- Số CCCD 

011077000664; Ngày 

cấp 16/04/2021; Nơi cấp 

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội. 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 

dân phố 5, phường 

Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên 

- Văn bằng chuyên môn: 

Bằng tốt nghiệp cao đẳng 

dược 

- Phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

của Quầy thuốc 

Xét hồ 

sơ 

73/CCHN-D-

SYT-ĐB 



6 

 

 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Số CCCD ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Nội dung đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Nội dung điều chỉnh 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Hình 

thức 

cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

3 

Lê Thị 

Thanh 

Vân 

Ngày 

08 

tháng 

12 năm 

1974 

011174000128; 

Ngày cấp 

24/03/2021; Nơi 

cấp Cục Cảnh 

sát Quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

Số nhà 

269, tổ 7, 

xã 

Mường 

Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đẳng 

danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

Dược  

25/12/2018 

Trường 

Cao đẳng y 

tế Phú Thọ 

- Số CMND/Hộ chiếu: 

040315038; Ngày cấp 

19/12/2016; Nơi cấp: 

Công an tỉnh Điện 

Biên. 

 

- Năm sinh: 1974 

 

- Địa chỉ thường trú: 

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên. 

- Trình độ chuyên 

môn: Dược sĩ trung cấp 

 

 

- Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: 

1. Hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể sản xuất 

dược liệu, thuốc đông 

y, thuốc từ dược liệu. 

2. Hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể buôn bán 

dược liệu, thuốc đông 

- Số CCCD 

011174000128; Ngày 

cấp 24/03/2021; Nơi cấp 

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội. 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

08/12/1974 

- Địa chỉ thường trú: Số 

nhà 269, tổ 7, xã Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên 

 

 

- Văn bằng chuyên môn: 

Bằng tốt nghiệp cao đẳng 

danh hiệu cử nhân thực 

hành Dược  

- Phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

của Quầy thuốc 

Xét hồ 

sơ 

928/CCHN-

D-SYT-ĐB 



7 

 

 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Số CCCD ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

tốt nghiệp, 

Cơ sở đào 

tạo 

Nội dung đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Nội dung điều chỉnh 

Chứng chỉ hành nghề 

dược 

Hình 

thức 

cấp 

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

y, thuốc dược liệu. 

3. Cơ sở bán lẻ thuốc 

chuyên bán thuốc đông 

y, thuốc từ dược liệu. 

4. Đại lý vắc xin, sinh 

phẩm y tế. 

5. Quầy thuốc. 

6. Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp. 

7. Tủ thuốc trạm y tế. 
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